DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
1. Ngành:Công nghệ may	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình An toàn lao động 
	Nhóm tác giả Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2015
	
	An toàn lao động 

	2
	Giáo trình vật liệu may
	TS.Trần Thuỷ Bình
	NXB Giáo Dục
	2005

	
	Nguyên phụ liệu dệt may

	3
	Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may
	Khoa May – Thời trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2015
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may

	4
	Giáo trình Quản lý đơn hàng ngành may công nghiệp, 
	Trần Thanh Hương
	ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

	2003
	
	Quản lý đơn hàng

	5
	Giáo trình Thiết kế mẫu trên máy tính 
	Khoa May – Thời trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2012
	
	Thiết kế mẫu trên máy tính 

	6
	Giáo trình Thiết kế trang phục trên mannequin 

	Nguyễn Thị Mộng Hiền
	Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
	2015
	
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản

	7
	Giáo trình Mỹ thuật trang phục
	Trường CĐ nghề KTKT Vinatex
	
	2010
	
	Mỹ thuật trang phục 

	8
	Giáo trình công nghệ may
	TS. Trần Thủy Bình
	NXB giáo dục
	2005
	
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp

	9
	Bài giảng Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nhóm tác giả Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2019
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	10
	Giáo trình Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	Khoa May – Thời trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2014
	
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 

	11
	Giáo trình Công nghệ may trang phục I

	Ths. Trần Thị Thêu
	Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
	
	
	Thực hành Công nghệ may cơ bản

	12
	Hệ thống bài tập Công nghệ may trang phục 1
	Khoa May – Thời trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM

	2011
	
	May trang phục 1

	13
	Hệ thống bài tập Công nghệ may trang phục 2
	Khoa May – Thời trang
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM

	2012
	
	May trang phục 2

	14
	Giáo trình môn học thiết kế trang phục 3
	Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
	Nhà xuất bảnthống kê
	2006
	
	May trang phục 3

	15
	Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính, 
	TS.Võ Phước Tấn
	NXB Thống kê

	
	
	Công nghệ CAD ngành may

	16
	Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp

	Trường  Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà xuất bản thống kê
	2006
	
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 

	17
	Giáo trình Chuẩn bị sản xuất 

	Trường Cao đẳng công nghiệp, Dệt may Thời trang Hà Nội
	
	2006
	
	Thực hành chuẩn bị sản xuất 

	18
	Giáo trình,Thiết kế trang phục trên mannequin

	ThS. Nguyễn Thị Mộng Hiền
	Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
	2015
	
	Bài giảng Phát triển  mẫu trên mannequin 

	19
	Giáo trình Cải tiến sản xuất ngành may
	Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM
	
	
	
	Cải tiến sản xuất ngành may

	20
	Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp

	Trường ĐHKT- KT Công Nghiệp
	
	2001
	
	Thiết kế rập

	21
	Giáo trình Marketing căn bản 
	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
	
	2014
	
	Marketing hàng may mặc

	22
	Giáo trình Thiết kế tạo mẫu
	Trần Thị Hường
	NXB ĐH Quốc Gia TPHCM
	2011
	
	Thiết kế tạo mẫu

	23
	Giáo trình công nghệ may
	Ts Trần Thủy Bình
	NXB giáo dục
	2005
	
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp (**)

	24
	Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất ngành may

	Trần Thanh Hương
	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh,
	2015
	
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may (**)

	25
	Giáo trình Kỹ thuật thiết Thiết kế trang phục

	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Hường
	Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,
	2003
	
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao

	26
	Giáo trình Thiết kế nón và túi xách

	Vũ Minh Hạnh
	Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM
	2013
	
	Thực hành May nón, túi xách

	26
	Kỹ thuật thiết kế trang phục
	Trần Thị Hường
	NXB ĐH Quốc Gia TPHCM
	2011
	
	Kỹ thuật thiết kế tạo mẫu
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